
1 Vũ Văn Tùng Hải Dương 039248xxxx

2 Phạm Văn Tân Thái Bình 033387xxxx

3 Nguyễn Quang Đường Hà Nam 085592xxxx

4 Đào Văn Bình Hà Nội 036843xxxx

5 Nguyễn Thị Thủy Nam Định 035520xxxx

6 Lê Văn Trình Thanh Hóa 098244xxxx

7 Đàm Văn Luật Nam Định 036886xxxx

8 Trịnh Danh Trọng Thanh Hóa 038981xxxx

9 Nguyễn Thị Hằng Hồ Chí Minh 034936xxxx

10 Vũ Đức Tạc Đồng Nai 0362214xxxx

11 Đặng Thị Diễm Hương Long An 082795xxxx

12 Lê Thị Hằng Trà Vinh 0924404xxxx

13 Huỳnh Văn Sơn Bình Thuận 036863xxxx

14 Nguyễn Văn Triều Hải Dương 034990xxxx

15 Bùi Thị Kiểm Quảng Ninh

16 Nguyễn Thị Cận Bắc Ninh

17 Hà Thị Đoạt Hà Nội

18 Lê Phú Long Phú Yên 094774xxxx

19 Huỳnh Thị Kim Liên Phú Yên 097715xxxx

20 Nguyễn Thị Xuân Thủy Bình Định 035939xxxx

21 Huỳnh Tấn Năm Quảng Ninh 035730xxxx

22 Vũ Thị Thanh Thủy Đăk Lăk 093571xxxx

23 Phạm Thị Lợi Đăk Lăk 097823xxxx

24 Nguyễn Thị Trong Đăk Lăk 038306xxxx

25 Nguyễn Thị Thanh Thùy Bình Định 034991xxxx

26 Võ Thị Dung Bình Định 036528xxxx

27 Trần Thị Lời Bình Định 034500xxxx

28 Nguyễn Thị Ngọc Anh Đăk Nông 096624xxxx

29 Trương Tấn Hải Cà Mau 091821xxxx

30 Lâm Tấn Phú Kiên Giang 097726xxxx

31 Nguyễn Thị Thanh Kiều Sóc Trăng 079221xxxx

32 Nguyễn Thị Khuyên Sóc Trăng

33 Nguyễn Văn Lẹ Bạc Liêu 091645xxxx

34 Lê Thị Bích Bạc Liêu

35 Nông Văn Bảy Yên Bái 036657xxxx

36 Trần Văn Tài Phú Thọ 096559xxxx

37 Nguyễn Ngọc Sơn Vĩnh Long 032621xxxx

38 Nguyễn Bá Dương Vĩnh Long 090374xxxx

39 Lâm Văn Tứ Trà Vinh 039231xxxx

40 Thạch Thanh Hải Trà Vinh 097433xxxx
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41 Nguyễn Văn Tộc Bến Tre

42 Trần Phước Thu Đồng Tháp 090466xxxx

43 Nguyễn Thị Phượng Bến Tre 037819xxxx

44 Nguyễn Văn Quý Thái Nguyên 096235xxxx

45 Nguyễn Thị Sáng Thái Nguyên 097896xxxx

46 Lương Như Mười Hà Nội 039373xxxx

47 Lê Thị Thanh Đãng Hà Nội 033977xxxx

48 Đỗ Thị Khá Hà Nội 039929xxxx

49 Đỗ Thị Thúy Nga Thái Nguyên 096813xxxx

50 Phan Quốc Truyền  Bình Phước

51 Nguyễn Thế Hậu  Đồng Nai 098332xxxx

52 Nguyễn Thị Lợi  Ninh Thuận 093728xxxx

53 Trần Khắc Cảnh  Bình Thuận 033510xxxx

54 Lê Thị Bé  Long An

55 Nguyễn Thị Hiền  Long An

56 Nguyễn Thế Tin  Đồng Nai

57 Đàm Thế Tùng  Bình Dương

58 Bùi Thị Hạnh  TPHCM 039885xxxx

59 Ngô Thị Hương  Bà Rịa - Vũng Tàu 091622xxxx

60 Võ Thị Mỹ Dung  Đắk Lắk 096340xxxx

61 Đinh Thị Thanh Hạnh  Nghệ An 037418xxxx

62 Nguyễn Thị Từ  Nghệ An 036835xxxx

63 Phạm Thị Huệ  Nghệ An 033338xxxx

64 Phạm Văn Thìn  Nghệ An 032839xxxx

65 Nguyễn Quang Lực  Quảng Trị 083651xxxx

66 Trịnh Thị Liên  Thanh Hóa 033448xxxx

67 Trần Văn Cường  Thanh Hóa 097339xxxx

68 Nguyễn Quốc Doanh  Đồng Nai

69 Thạch Sang  Trà Vinh 098761xxxx

70 Nguyễn Văn Vĩ  Đồng Nai

71 Vũ Văn Thắng  Đồng Nai 0974166079

72 Nguyễn Hồng Tâm  Đồng Nai

73 Phạm Thị Xuyên  Bình Dương 097871xxxx

74 Huỳnh Quốc Tuấn  TPHCM 037388xxxx

75 Phạm Thanh Xuân  Đồng Nai 070832xxxx

76 Phan Văn Toàn Hà Nội 039524xxxx

77 Đặng Văn Dũng Tuyên Quang 098586xxxx

78 Ngô Thị Cúc Tuyên Quang 039712xxxx

79 Nguyễn Chí Cường Tuyên Quang 098596xxxx

80 Hoàng Văn Long Phú Thọ 035507xxxx

81 Đỗ Tất Thu Phú Thọ 097224xxxx

82 Dương Hồng Nhựt Sóc Trăng 091888xxxx

83 Tưởng Thi Thúy Loan Trà Vinh 085310xxxx

84 Nguyễn Thị Quyên Trà Vinh 038630xxxxx

85 Trần Thị Quyên Vĩnh Long 097269xxxx

86 Trần Văn Mây  Sóc Trăng

87 Trần Quốc Khải Cà Mau 091304xxxx

88 Nguyẽn Văn Quan Trà Vinh 037313xxxx



89 Nguyễn Văn Út Bến Tre 034912xxxx

90 Nguyễn Thị Huế Bến Tre 073371xxxx

91 Nguyễn Văn Đàng Trà Vinh 037542xxxx

92 Trần Thúy Dinh Trà Vinh 036518xxxx

93 Lý Ngọc Thảo Trà Vinh 037615xxxx

94 Trịnh Văn Bắc Xế An Giang 035545xxxx

95 Lê Út Trắng Bến Tre 039825xxxx

96 Lê Hữu Hiền Bến Tre 039871xxxx

97 Dương Thị Sinh Lạng Sơn 034856xxxx

98 Đào Thị Dịu Lào Cai 034885xxxx

99 Nguyễn Thị Hòa Bắc Giang 082504xxxx

100 Đinh Văn Hường TPHCM 033297xxxx

101 Nguyễn Văn Giàu TPHCM 090603xxxx

102 Nguyễn Văn Ao Đồng Nai 077473xxxx

103 Vũ Quang Dương Lâm Đồng 089975xxxx

104 Trần Thị Kiều Trang Tiền Giang 098451xxxx

105 Mai Thị Tứ Tiên Tiền Giang 093999xxxx

106 Nguyễn Thị Huyền Trang Tiền Giang 090706xxxx

107 Võ Thị Thanh Thúy Bến Tre 038642xxxx

108 Nguyễn Thị Cúc Tiền Giang 034602xxxx

109 Lê Thị Thuận Hà Nội 032706xxxx

110 Đặng Thị Mai Long An 037758xxxx

111 Hồ Thị Cẩm Vân Long An 035358xxxx

112 Phạm Nguyễn Quốc Thái Long An 091876xxxx

113 Lê Hữu Nghị Bến Tre 038591xxxx

114 Bùi Văn Dũng Tiền Giang 035641xxxx

115 Hồ Thy Long Tiền Giang 090630xxxx

116 Hoàng Thị Thu Lâm Đồng 036620xxxx

117 Phạm Thị Tám TPHCM 0282218xxxx

118 Đào Thị Đãi Đồng Nai 03780xxxx

119 Nguyễn Ngọc Mẫn Vĩnh Long 093977xxxx

120 Nguyễn Văn Đoàn Bạc Liêu 098273xxxx

121 Lê Văn Thi Hậu Giang 092589xxxx

122 Nguyễn Thị Hà An Giang 037462xxxx

123 Lê Thị Thanh Thanh Kiên Giang 094622xxxx

124 Lê Hà Mỹ Hương Hậu Giang 090705xxxx

125 Lê Văn Tâm Cà Mau 091444xxxx

126 Huỳnh Văn Bảo Cần Thơ 098911xxxx

127 Cao Văn Hải Bến Tre 090216xxxx

128 Đinh Quốc Thắng Bạc Liêu 090947xxxx

129 Nguyễn Thị Hậu Tiền Giang 076692xxxx

130 Trần Thị Mai Hậu Giang 098677xxxx

131 Nguyễn Thanh Ngoan Hậu Giang 091614xxxx

132 Bùi Thị Lài Kon Tum

133 Nguyễn Thị Thanh Hường Bình Định 090560xxxx

134 Nguyễn Thị Sáo Bình Định 093594xxxx

135 Võ Đình Ny Bình Định 097808xxxx

136 Đỗ Dưỡng Phú Yên 036296xxxx



137 Hoàng Văn Bạch Đak Lăk

138 Võ Thị Lệ Bình Định 096761xxxx

139 Nguyễn Văn Sáu Quảng Nam

140 Nguyễn Ngọc Nghiêm Quảng Ngãi 033569xxxx

141 Quách Văn Dốc Thanh Hóa 039566xxxx

142 Bùi Thị Lân Hòa Bình 035751xxxx

143 Nguyễn Thị Chinh Thanh Hóa 083835xxxx


